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ĐỀ CHÍNH THỨC  

 

CÂU HỎI 

ĐÁP ÁN THANG 

ĐIỂM 

Câu 1: (2 điểm)  

a. Trình bày những biểu hiện của người có nhân 

phẩm. 

 

1a: 

+ Có lương tâm trong sáng, có nhu cầu 

vật chất và tinh thần lành mạnh. 

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức; tôn 

trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức 

tiến bộ của xã hội. 

 

0.5 

 

 

0.5 

b. Người có lòng tự trọng sẽ luôn biết bảo vệ 

những giá trị của bản thân mình, họ biết mình là 

ai, mình có những gì, tự hào về điều gì 

và không để mọi người xâm phạm đến những 

điều ấy. Những người có thái độ bực tức và khó 

chịu khi người khác nhắc nhở việc làm sai của 

mình có phải là biểu hiện của người có lòng tự 

trọng không và giải thích rõ ý kiến của em. 

1b.  Không   0.5 

+ Đó là biểu hiện của người có lòng tự 

ái, do quá nghĩ đến bản thân mình, đề 

cao cái tôi nên không muốn ai khuyên 

bảo mình. 

0.5 

Câu 2: (2 điểm) Thế nào là một tình yêu chân 

chính? Theo em, một số điều cần tránh trong tình 

yêu của nam nữ thanh niên là gì? 

 

+ Tình yêu chân chính là tình yêu trong 

sáng và lành mạnh, phù hợp với các 

quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội. 

0.5 

Theo em, một số điều cần tránh trong 

tình yêu của nam nữ thanh niên là gì? 

+ Yêu quá sớm. 

 

 

0.5 

+ Yêu một lúc nhiều người, yêu vì mục 

đích vụ lợi. 

0.5 

+ Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. 0.5 

Câu 3. (2 điểm) Nhằm tri ân, động viên và ghi 

nhận cống hiến của những y, bác sĩ đã tham gia 

tuyến đầu chống dịch Covid-19, Bệnh viện Quân 

y 175 tổ chức chương trình nghệ thuật "Mạch 

sống" và đám cưới cho 20 cặp đôi là cán bộ, nhân 

viên bệnh viện vào ngày 20/2 vừa qua. Đại tá Trần 

Quốc Việt - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 

đã phát biểu rằng: "Trong hai năm vừa qua, các bạn 

trẻ trong ngành y cũng như một số các đơn vị tuyến 

đầu chống dịch khác đã trực tiếp tham gia chống 

dịch Covid-19. Nhiều bạn không được hưởng hạnh 

phúc đương nhiên của lứa đôi khi đăng ký kết hôn. 

Chúng tôi cảm thấy cần phải bù đắp một phần trách 

nhiệm và đã quyết định tổ chức đám cưới cho các 

em. Chúng tôi muốn tri ân và cảm ơn tất cả những 

gì các em đã cống hiến trong suốt thời gian qua". 

(nguồn trích: Báo Tuổi trẻ) 

Em hãy xác định vai trò của cộng đồng đối 

với cá nhân thông qua thông tin trên. 

 

+ Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá 

nhân. 

1 

+ Cộng đồng giải quyết hợp lí mối 

quan hệ giữa lợi ích riêng và lợi ích 

chung, giữa lợi ích với trách nhiệm. 

 

1 

Câu 4: (1.5 điểm)  + Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ. 0.5 

+ Hôn nhân một vợ một chồng, vợ 

chồng bình đẳng. 

0.5 

https://suckhoedoisong.vn/tinh-nguoi-noi-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-169220211112502835.htm


------HẾT------ 

 

 

a. Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ 

hôn nhân mới, tốt đẹp với hai nội dung cơ bản. 

Hãy nêu hai nội dung đó.  

b. Tự nguyện trong hôn nhân được thể hiện như 

thế nào? 

 

+ Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện 

qua việc cá nhân được tự do kết hôn 

theo luật định. 

0.5 

Câu 5: (0.5 điểm) Em đã làm gì để xây dựng hạnh 

phúc gia đình? 

 

HS trả lời ý kiến riêng. 

Gợi ý:  

+ Hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ. 

+ Tự giác học tập. 

 

0.5 

Câu 6: (1 điểm) Sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 4 

năm 2022, hòa trong không khí rộn ràng của cả 

nước, Trường THPT Nguyễn Hiền long trọng tổ 

chức “Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương” để ôn lại 

truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng 

biết ơn sâu sắc các vị Vua Hùng đã có công dựng 

nước và lớp lớp các bậc tiền nhân kiên cường 

chống giặc ngoại xâm,... 

(https://thptnguyenhien.hcm.edu.vn) 

 Là một học sinh trường THPT Nguyễn 

Hiền. Bản thân em cần làm gì để phát huy truyền 

thống nhân nghĩa của dân tộc? 

+ Kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ. 

+ Quan tâm giúp đỡ mọi người, cảm 

thông, bao dung, độ lượng. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động xã 

hộị. 

+ Kính trọng, biết ơn các vị anh hùng 

dân tộc... 

 

0.25  

0.25  

0.25  

0.25  

Câu 7: (1 điểm) Khi chiến sự giữa Nga và 

Ukraine nổ ra, cộng đồng người Việt ở châu Âu 

đã chung tay giúp đỡ, cứu trợ đồng bào đến từ 

Ukraine.Việc hỗ trợ bà con không chỉ dừng lại ở 

việc hỗ trợ chăn ấm hay đồ ăn nóng, nhiều gia 

đình người Việt tại Ba Lan đã nhận đón đồng bào 

Việt Nam về tá túc trong giai đoạn đầu khó khăn. 

Hoạt động này đang được tiếp tục nhân rộng trên 

tinh thần "Đâu có người Việt, ở đó có tình tương 

thân tương ái". (nguồn trích: Báo VTV) 

Dựa vào thông tin trên, em hãy xác định 

trách nhiệm đạo đức của công dân đối với cộng 

đồng. Kể hai việc em đã làm tốt nhất thuộc trách 

nhiệm này. 

+ Nhân nghĩa. 0.5 

HS trả lời ý kiến riêng. 

Gợi ý: 

+ Nuôi heo đất. 

+ Quyên góp sách vở. 

 

0.5 

https://thptnguyenhien.hcm.edu.vn/

